
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 3B – ISP01 
Class Assignment Report - Grade 3B 

(Tuần/week: 03 Từ ngày/From 01/09/2025 đến ngày/To 05/09/2025) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Huỳnh Trần Mỹ Duyên 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

(01/09/25) 
NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 

Thứ Ba 
Tuesday 

(02/09/25) 
NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 

Thứ Tư 
Wednesday 

(03/09/25) 

 Đọc sách   

1 - 2 Mỹ thuật Tranh chân dung theo trường phái 
biểu hiện. 

Giấy A4, bút chì, bút 
màu, tẩy 

3 Tiếng Việt 

 Bài 3: Em vui đến trường 
 - Đọc: Em vui đến trường 
Viết: 
- Nghe viết: Em vui đến trường 
- Phân biệt ch/tr 
- Phân biệt s/x, g/r 

SGK, VBT Tiếng Việt tập 
1, vở ô ly, đồ dùng học 
tập. 

4 – 5 English (Expat) Unit 1_ Lesson 4_ SB & WB  

6 – 7 Toán 
- Tìm số hạng 
- Tìm số bị trừ, tìm số trừ 

SGK Tự nhiên và Xã hội. 

8 – 9 Math Khan Maths: Intro to multiplication 

HS mang theo máy tính 
bảng (đăng nhập tài 
khoản Gmail của học 
sinh vào TBĐT trước tiết 
Khan Math) 

Thứ Năm 
Thursday 

(04/09/25) 

 Đọc sách   

1 GTS  Em tưởng tượng Chuẩn bị bút chì, màu, 
hồ dán, kéo 

2 – 3 Bơi 

Phối hợp động tác đạp chân ếch - 
động tác tay ếch và kết hợp thở 
nước. (tt) 
Học kỹ thuật xuất phát - quay vòng 
trong thi đấu. (tt) 

Chuẩn bị: Đồ bơi kín 
đáo, kính bơi, nón bơi, 
khăn, đồ thay 

4 - 5 Âm nhạc 
Ôn tập bài hát Cánh đồng tuổi thơ 
(Lời 1) 
Học hát Cánh đồng tuổi thơ (Lời 2) 

SGK Âm nhạc 3, bình 
nước cá nhân. 

6 – 7 Tiếng Việt LTVC:  SGK, VBT Tiếng Việt tập 
1, vở ô ly, đồ dùng học 



  

 

 

*GTS, KNS: Giá trị sống, Kỹ năng sống    *Tin học - CN-KT: Công nghệ Kỹ thuật  
*STEAM PBL :Thí nghiệm khoa học    *HĐTN: Hoạt động trải nghiệm 
*SHCN: Sinh hoạt chủ nhiệm     *GDTC: Giáo dục thể chất  
*TNXH: Tự nhiên xã hội  

- Luyện tập về từ chỉ sự vật, đặc 
điểm, hoạt động 
- Câu kể - dấu chấm 

- Đọc: Nhớ lại buổi đầu đi học  

tập. 

8 – 9 English Unit 1_ Lesson 5 _ SB & WB  

Thứ Sáu 
Friday 

(05/09/25) 

KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 

6 – 7 STEAM PBL 
Ngắm trăng - Bầu trời đêm trong 
phòng ngủ 

 

8 - 9 HĐTN Ôn tập theo sự hướng dẫn của GV  


